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1. Thông tin chung

Tên học phần:   
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(Bioprocess Engineering)
Mã số: 

BIT502
Thời lượng: 

2 (2-0)
Loại:


tự chọn
Trình độ đào tạo:      Thạc sĩ
Đáp ứng CĐR:
1,2,3
Học phần tiên quyết: BIO502
Giảng viên biên soạn: PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa
Bộ môn quản lý: 
Công nghệ sinh học

2. Mô tả

Học phần cung cấp các kiến thức về quá trình và thiết bị trong Công nghệ sinh học bao gồm: các quá trình truyền nhiệt, truyền khối; các phương trình động học enzyme và động học phát triển tế bào, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme và hoạt tính tế bào, các thiết bị lên men và bình phản ứng sinh học dùng cho các phản ứng enzyme và nuôi cấy tế bào.
3. Mục tiêu
          Học phần trang bị cho học viên các kiến thức căn bản về các quá trình và thiết bị sử  dụng trong  công nghiệp CNSH liên quan đến các quá trình sinh hóa, lên men, nuôi cấy tế bào ở qui mô công nghiệp. Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về các quá trình truyền nhiệt và truyền khối trong các bình lên men hay bể phản ứng sinh học nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các quá trình này xảy ra. Các kiến thức về động học enzym, động học phát triển tế bào giúp cho người học hiểu rõ và vận hành tốt các thiết bị lên men, thiết bị sinh khối hay bể phản ứng sinh học. 
4. Kết quả học tập mong đợi
Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

          1. Vận dụng được các đại lượng vật lý, các định luật cơ bản về cân bằng vật chất và năng lượng trong tính toán các quá trình sinh học.

2 .Tính toán quá trình truyền nhiệt, truyền chất và các công đoạn chính trong các thiết bị sinh học.
          3. Ứng dụng các phương trình động học enzyme và động học tế bào trong các bình phản ứng lên men sinh học.

         4.Chọn lựa các thiết bị phù hợp trong công nghệ sinh học và hiểu được các qui trình vận hành.
5. Nội dung

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt

 KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1.

1.1

1.2
1.3
	Cơ sở tính toán thiết kế quá trình sinh học
Các đại lượng vật lý  và thứ nguyên
Cân bằng vật chất trong  thiết bị sinh học
Cân bằng năng lượng trong thiết bị sinh học
	1
	6
	0

	2

2.1

2.2

2.3
	Các quá trình truyền nhiệt và truyền chất

Dòng chảy và quá trình trộn trong thiết bị sinh học

Các quá trình truyền nhiệt và thiết bị truyền nhiệt

Quá trình truyền khối trong hệ thống sinh học
	2
	5
	

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Các công đoạn trong công nghệ sinh học
Công đoạn lọc

Công đoạn ly tâm
Công đoạn phá vỡ tế bào và tách chiết hợp chất

Tinh chế bằng sắc ký
	2
	7
	

	4.

4.1

4.2

4.3

4.4
	Động học phản ứng cho hệ thống sinh học 

Khái quát về động học phản ứng cho hệ thống sinh học

Động học enzyme 
Động học phát triển tế bào

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên động học tế bào
	3
	7
	0

	5.

5.1.
5.2
5.3
	Kỹ thuật bể phản ứng sinh học (Bioreactor)
Cấu hình bể phản ứng sinh học
Đo lường và điều khiển bể phản ứng sinh học
Vận hành bể phản ứng sinh học
	4
	5
	0
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	7.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1.
	Kiểm tra giữa kỳ
	1,2
	30

	2.
	Thi kết thúc học phần (viết/vấn đáp/…)
	1,2,3,4
	70
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